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	Nội dung kiến thức
	                                Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng thấp


	Vận dụng ở mức cao hơn



	1. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học
	- Định nghĩa về định luật bảo toàn khối lượng

- Biết được phương trình hóa học viết đúng và ý nghĩa của 1 phương trình hóa học
	- Hoàn thành được các phương trình hóa học
- Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng tính được khối lượng chất tham gia và sản phẩm
	
	

	Số câu hỏi
	        4

	        2

	
	

	Số điểm
	       1,2đ
	      2,3đ
	      
	

	 2. Mol và Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
	- Biết được mol, khối lượng mol và thể tích mol là gì? 
- Công thức tính số mol, thể tích chất khí

- Biết được số mol các chất khí bằng nhau thì thể tích cũng bằng nhau
	
	
	

	Số câu hỏi
	      3
	        
	      
	     

	Số điểm
	     0,9đ
	          
	     
	       

	3. Tỉ khối của chất khí
	
	- So sánh được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B dựa vào tỉ khối của khí A so với khí B
	
	- Đưa ra được cách thu một số khí khi điều chế trong phòng thí nghiệm

	Số câu hỏi
	     
	        1 + 1/2
	         
	      1/2

	Số điểm
	    
	          1,3đ
	         
	      1đ

	4. Tính theo công thức hóa học
	
	-Tính được phần trăm của 1 nguyên tố khi biết công thức hóa học
	- Tính được phần trăm các nguyên tố
- Lập được công thức hóa học khi biết thành phần các nguyên tố
	

	Số câu hỏi
	      
	        1
	       1
	       

	Số điểm
	     
	      0,3đ
	       3đ
	         

	Tổng số câu hỏi
	     7
	        4 + 1/2
	        1
	   1/2


                                                ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)


Khoanh tròn vào chữ cái đầu đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng về nội dung của định luật bảo tòan khối lượng?

A. Trong 1 phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất phản ứng.

B. Trong 1 phản ứng hóa học, tổng số lượng chất sản phẩm bằng tổng số lượng chất tham gia phản ứng.

C. Trong 1 phản ứng hóa học, có sự thay đổi về số lượng nguyên tử trước và sau phản ứng.

D. Trong 1 phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất phản ứng gần bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm.

Câu 2: Cho Magiê tác dụng với Oxi tạo thành Magiê oxit được biểu diễn bởi PTHH nào?
A. Mg  +  O2  (   MgO.
B. 2Mg  +  2O2  (   MgO.

C. 2Mg  +  O2  (   2MgO.
D. Mg  +  O2  (   2MgO.

Câu 3: Thành phần % về khối lượng của S trong SO2 là

A. 40%.
B. 70%.
C. 60%.
D. 50%.

Câu 4: Đốt cháy 20g Kali (K) trong bình đựng khí Oxi thì thu được 35g kali Oxit (K2O). Khối lượng Oxi tham gia phản ứng là:

A. 5g.
B. 25 g.
C. 10g.
D. 15 g.

Câu 5: Cho PTHH:   4Al  +   3O2   (     2Al2O3. Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất lần lượt trong phương trình hĩa học trên là

A. 3:2:4.
B. 4:3:2.
C. 2:3:4.
D. 3:4:2.

Câu 6:  Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Mol là lượng chất có chứa N  nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

B. Thể tích mol của chất khí là thể tích của N phân tử chất đó.

C. Thể tích mol của chất là thể tích của N phân tử chất đó.

D. Khối lượng mol của một chất là khối lượng N nguyên tử hoặc phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối. 

Câu 7: 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) có thể tích là

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.
Câu 8:  0,5 mol khí O2 và 0,5 mol SO2 ở cùng điều kiện tiêu chuẩn đều có

A. Số nguyên tử bằng nhau.                    B. Khối lượng bằng nhau.

C. Thể tích  bằng nhau.                          D. cả A và B đúng.

Câu 9: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với khí hidro?  
A. Nặng hơn 8 lần

B. Nhẹ hơn 8 lần

C. Nặng hơn 16 lần

D. Nặng hơn 8 lần

Câu 10:  Muốn tính thể tích chất khí ở đktc, ta dùng công thức nào sau đây ?

A. V = 22,4.M        B. V = 22,4.m        C. V = 24.n.        D. V = 22,4.n

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)  Cân bằng các sơ đồ phản ứng sau:

a. C2H4   +   O2        ----->
 CO2 
+   H2O

 

b.  Al      +   Cl2           ----->
  AlCl3



c.   K      +   O2         ---->        K2O.

                    d.  Fe      +   HCl       ---->       FeCl2     +   H2
Câu 2: (2,0 điểm)  Hãy cho biết:
a. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn  khí  O2 bao nhiêu lần ?

b. Thu khí CO2  vào bình trong phòng thí nghiệm bằng cách nào ? Vì sao
Câu 3 (3 điểm):

a. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất: Al2O3 
b. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 80% C và 20% H. Xác định công thức hóa học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hidro là 15.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,3 điểm
	Câu 
	    1
	   2
	   3
	   4
	   5
	   6
	  7
	  8
	  9
	  10

	Đáp án
	   A
	   C
	   D
	   D
	   B
	   C
	  B
	  C
	  C
	   B


Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
	Câu1:
2 điểm
	- Mỗi phương trình cân bằng đúng được 0,4 điểm

a. C2H4   +   3O2        
 2CO2 
+  2 H2O

b.  2Al      +   3Cl2          
2 AlCl3

c.  4 K      +   O2               2 K2O.

d.  Fe      +   2HCl                FeCl2     +   H2

	3đ 

	Câu 2: 
2 điểm
	a. Ta có  dSO2/O2 = 2 
Vậy khí SO2 nặng hơn khí O2 lần

b. Ta có dCO2/ KK = 1,517

Thu khí CO2 bằng cách đặt đứng bình vì khí CO2 nặng hơn không khí 1,517 lần
	    0,5đ
     0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 3:
3 điểm
	a. Khối lượng mol của Al2O3 :  102g
- Trong 1 mol hợp chất: 2 mol Al, 3 mol O

- Thành phần phần trăm theo khối lượng 

%mAl = [image: image2.png]2.27
102



 .100% = 52,94%

%mO = 100 – 52,94 = 47,16%
b. Khối lượng mol của chất khí : Mkhí = 2.15 =30
mC=[image: image4.png]80.30
100



 = 24 g          nC = 2mol
mH= [image: image6.png]20.30
100



  = 6g           nH = 6 mol

Vậy công thức hóa học của chất khí : C2H6
	0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ
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